
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: Mua sắm hàng hóa - Cung cấp tài liệu điện tử phục vụ đào 
tạo và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và người học tại Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn.  

- Tên dự toán: Hạng mục cung cấp tài liệu điện tử phục vụ đào tạo và nghiên 
cứu của cán bộ, giảng viên và người học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn.  

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. 

- Địa điểm thực hiện: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 10-
12 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp.  

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày (kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật). 
Trong đó: Phải có bảng tiến độ/bảng kế hoạch cung cấp hàng hóa đảm bảo thời 
gian giao hàng sớm nhất (đợt đầu tiên sau khi ký hợp đồng) là 15 ngày và chậm 
nhất là 30 ngày (đợt cuối). 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật 
chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:  

a. Yêu cầu về kỹ thuật chung: 

- Nhà thầu phải cung cấp bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa cung cấp. 

- Phương thức truy cập: Truy cập không giới hạn thông qua địa chỉ IP được 
cấp cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.  

- Không giới hạn số lượng người dùng và thiết bị truy cập đồng thời đối với 
tạp chí điện tử. 

b. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch 
vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:



STT Tên sách/Tạp chí điện tử và các yêu cầu 

Ghi chú (*) 

ĐVT
Số 

lượng 
Tác 
giả 

Nhà 
xuất 
bản 

Năm 
xuất 
bản 

e-ISBN 
/e-ISSN

Tái bản 
lần thứ 

mấy (nếu 
có) 

I SÁCH ĐIỆN TỬ 

1 

Tên sách: The Oxford Handbook of Modern Diplomacy 
Tác giả: Cooper, Andrew F. 
Năm xuất bản: 2013 trở về sau 
e-ISBN: 9780191652622 

* * * * * Cuốn 1 

2 

Tên sách: Evaluating Methodology in International Studies 
Tác giả: Harvey, Frank P. 
Năm xuất bản: 2002 trở về sau 
e-ISBN: 9780472023660 

* * * * * Cuốn 1 

3 

Tên sách: Rethinking Geopolitics 
Tác giả: Dalby, Simon 
Năm xuất bản: 1998 trở về sau 
e-ISBN: 9780203058053 

* * * * * Cuốn 1 

4 

Tên sách: Social Theory of International Politics 
Tác giả: Wendt, Alexander 
Năm xuất bản: 1999 trở về sau 
e-ISBN: 9780511052996 

* * * * * Cuốn 1 

5 

Tên sách: Legal and Economic Principles of World Trade Law 
Tác giả: American Law Institute, American Law 
Năm xuất bản: 2013 trở về sau 
e-ISBN: 9781107058569 

* * * * * Cuốn 1 

6 

Tên sách: Essentials of Human Resource Management 
Tác giả: Tyson, Shaun 
Năm xuất bản: 2015 trở về sau 
e-ISBN: 9781136155086 

* * * * * Cuốn 1 

7 
Tên sách: The Quick Fix Guide to Academic Writing : How to Avoid Big 
Mistakes and Small Errors 

* * * * * Cuốn 1 



Tác giả: Shon, Phillip C. 
Năm xuất bản: 2018 trở về sau 
e-ISBN: 9781526426901 

8 

Tên sách: Cross-Cultural Business Behavior 
Tác giả: Gesteland, Richard R. 
Năm xuất bản: 2002 trở về sau 
e-ISBN: 9788763009966 

* * * * * Cuốn 1 

9 

Tên sách: The Handbook of Conflict Resolution : Theory and Practice 
Tác giả: Coleman, Peter T. 
Năm xuất bản: 2014 trở về sau 
e-ISBN: 9781118810330 

* * * * * Cuốn 1 

10 

Tên sách: Ideals, Interests, and U. S. Foreign Policy from George H. W. 
Bush to Donald Trump 
Tác giả: Powaski, Ronald E. 
Năm xuất bản: 2018 trở về sau 
e-ISBN: 9783319972954 

* * * * * Cuốn 1 

11 

Tên sách: The Princeton Encyclopedia of the World Economy. (Two 
Volume Set) 
Tác giả: Reinert, Kenneth A. 
Năm xuất bản: 2009 trở về sau 
e-ISBN: 9781400830404 

* * * * * Cuốn 1 

12 

Tên sách: Applying Cognitive Linguistics to Second Language Learning 
and Teaching 
Tác giả: Littlemore, Jeannette 
Năm xuất bản: 2009 trở về sau 
e-ISBN: 9780230245259 

* * * * * Cuốn 1 

13 

Tên sách: Language, Culture, and Society : An Introduction to Linguistic 
Anthropology 
Tác giả: Stanlaw, James, Adachi, Nobuko 
Năm xuất bản: 2025 trở về sau 
e-ISBN: 9781040133606 

* * * * * Cuốn 1 

II TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ      



1 
Tên tạp chí: Atlantic Journal of Communication  
e-ISSN: 1545-6889      

Tạp 
chí

1 

2 
Tên tạp chí: Celebrity Studies  
e-ISSN: 1939-2400      

Tạp 
chí

1 

3 
Tên tạp chí: Communicatio: South African Journal for Communication 
Theory and Research  
e-ISSN: 1753-5379 

     
Tạp 
chí 

1 

4 
Tên tạp chí: Communication & Critical/Cultural Studies  
e-ISSN: 1479-4233 

     Tạp 
chí

1 

5 
Tên tạp chí: Communication and Democracy  
e-ISSN: 2767-1135 

     Tạp 
chí

1 

6 
Tên tạp chí: Communication Booknotes Quarterly  
e-ISSN: 1532-6896 

     Tạp 
chí

1 

7 
Tên tạp chí: Communication Education  
e-ISSN: 1479-5795 

     Tạp 
chí

1 

8 
Tên tạp chí: Communication Law and Policy  
e-ISSN: 1532-6926 

     Tạp 
chí

1 

9 
Tên tạp chí: Communication Methods and Measures  
e-ISSN: 1931-2466 

     Tạp 
chí

1 

10 
Tên tạp chí: Communication Monographs  
e-ISSN: 1479-5787 

     Tạp 
chí

1 

11 
Tên tạp chí: Communication Quarterly & Communication Research  
e-ISSN: 1746-4102 

     Tạp 
chí

1 

12 
Tên tạp chí: Communication Reports  
e-ISSN: 1745-1043 

     Tạp 
chí

1 

13 
Tên tạp chí: Communication Research and Practice  
e-ISSN: 2206-3374 

     Tạp 
chí

1 

14 
Tên tạp chí: Communication Research Reports  
e-ISSN: 1746-4099 

     Tạp 
chí

1 

15 
Tên tạp chí: Communication Studies  
e-ISSN: 1745-1035 

     Tạp 
chí

1 



16 
Tên tạp chí: Communication Teacher Online  
e-ISSN: 1740-4630 

     Tạp 
chí

1 

17 
Tên tạp chí: Continuum: Journal of Media & Cultural Studies  
e-ISSN: 1469-3666 

     Tạp 
chí

1 

18 
Tên tạp chí: Critical Studies in Media Communication  
e-ISSN: 1479-5809 

     Tạp 
chí

1 

19 
Tên tạp chí: Digital Journalism  
e-ISSN: 2167-082X 

     Tạp 
chí

1 

20 
Tên tạp chí: Feminist Media Studies  
e-ISSN: 1471-5902 

     Tạp 
chí

1 

21 
Tên tạp chí: French Screen Studies  
e-ISSN: 2643-895X 

     Tạp 
chí

1 

22 
Tên tạp chí: Health Communication  
e-ISSN: 1532-7027 

     Tạp 
chí

1 

23 
Tên tạp chí: International Journal of Cultural Policy  
e-ISSN: 1477-2833 

     Tạp 
chí

1 

24 
Tên tạp chí: International Journal of Listening  
e-ISSN: 1932-586X 

     Tạp 
chí

1 

25 
Tên tạp chí: International Journal of Strategic Communication  
e-ISSN: 1553-1198 

     Tạp 
chí

1 

26 
Tên tạp chí: International Journal on Media Management  
e-ISSN: 1424-1250 

     Tạp 
chí

1 

27 
Tên tạp chí: Javnost - The Public  
e-ISSN: 1854-8377 

     Tạp 
chí

1 

28 
Tên tạp chí: Journal of Applied Communication Research  
e-ISSN: 1479-5752 

     Tạp 
chí

1 

29 
Tên tạp chí: Journal of Broadcasting & Electronic Media  
e-ISSN: 1550-6878 

     Tạp 
chí

1 

30 
Tên tạp chí: Journal of Children and Media  
e-ISSN: 1748-2801 

     Tạp 
chí

1 

31 
Tên tạp chí: Journal of Health Communication  
e-ISSN: 1087-0415 

     Tạp 
chí

1 



32 
Tên tạp chí: Journal of Intercultural Communication Research 
e-ISSN: 1747-5767 

     Tạp 
chí

1 

33 
Tên tạp chí: Journal of International and Intercultural Communication  
e-ISSN: 1751-3065 

     Tạp 
chí

1 

34 
Tên tạp chí: Journal of Media Economics  
e-ISSN: 1532-7736 

     Tạp 
chí

1 

35 
Tên tạp chí: Journal of Popular Film and Television  
e-ISSN: 1930-6458 

     Tạp 
chí

1 

36 
Tên tạp chí: Journal of Public Relations Research  
e-ISSN: 1532-754X 

     Tạp 
chí

1 

37 
Tên tạp chí: Journal of Radio and Audio Media  
e-ISSN: 1937-6537 

     Tạp 
chí

1 

38 
Tên tạp chí: Journalism Practice  
e-ISSN: 1751-2794 

     Tạp 
chí

1 

39 
Tên tạp chí: Journalism Studies  
e-ISSN: 1469-9699 

     Tạp 
chí

1 

40 
Tên tạp chí: Mass Communication and Society  
e-ISSN: 1532-7825 

     Tạp 
chí

1 

41 
Tên tạp chí: Media Practice and Education  
e-ISSN: 2574-1144 

     Tạp 
chí

1 

42 
Tên tạp chí: Media Psychology  
e-ISSN: 1532-785X 

     Tạp 
chí

1 

43 
Tên tạp chí: Popular Communication  
e-ISSN: 1540-5710 

     Tạp 
chí

1 

44 
Tên tạp chí: Quarterly Journal of Speech  
e-ISSN: 1479-5779 

     Tạp 
chí

1 

45 
Tên tạp chí: Review of Communication Online  
e-ISSN: 1535-8593 

     Tạp 
chí

1 

46 
Tên tạp chí: Southern Communication Journal  
e-ISSN: 1930-3203 

     Tạp 
chí

1 

47 
Tên tạp chí: Technical Communication Quarterly  
e-ISSN: 1542-7625 

     Tạp 
chí

1 



48 
Tên tạp chí: The Communication Review  
e-ISSN: 1547-7487 

     Tạp 
chí

1 

49 
Tên tạp chí: Visual Communication Quarterly  
e-ISSN: 1555-1407 

     Tạp 
chí

1 

50 
Tên tạp chí: Western Journal of Communication  
e-ISSN: 1745-1027 

     Tạp 
chí

1 

51 
Tên tạp chí: Women's Studies in Communication  
e-ISSN: 2152-999X 

     Tạp 
chí

1 

52 
Tên tạp chí: Action in Teacher Education  
e-ISSN: 2158-6098 

     Tạp 
chí

1 

53 
Tên tạp chí: Action Learning: Research & Practice  
e-ISSN: 1476-7341 

     Tạp 
chí

1 

54 
Tên tạp chí: Africa Education Review  
e-ISSN: 1753-5921 

     Tạp 
chí

1 

55 
Tên tạp chí: African Journal of Research in Mathematics, Science and 
Technology Education  
e-ISSN: 2469-7656 

     Tạp 
chí 

1 

56 
Tên tạp chí: American Journal of Distance Education  
e-ISSN: 1538-9286 

     Tạp 
chí

1 

57 
Tên tạp chí: American Journal of Health Education  
e-ISSN: 2168-3751 

     Tạp 
chí

1 

58 
Tên tạp chí: Applied Measurement in Education  
e-ISSN: 1532-4818 

     Tạp 
chí

1 

59 
Tên tạp chí: Asia Pacific Journal of Education  
e-ISSN: 1742-6855 

     Tạp 
chí

1 

60 
Tên tạp chí: Asia-Pacific Journal of Teacher Education  
e-ISSN: 1469-2945 

     Tạp 
chí

1 

61 
Tên tạp chí: Assessment & Evaluation in Higher Education  
e-ISSN: 1469-297X 

     Tạp 
chí

1 

62 
Tên tạp chí: Assessment in Education: Principles, Policy & Practice  
e-ISSN: 1465-329X 

     Tạp 
chí

1 



63 
Tên tạp chí: Australian Journal of Learning Difficulties  
e-ISSN: 1940-4166 

     Tạp 
chí

1 

64 
Tên tạp chí: British Journal of Educational Studies  
e-ISSN: 1467-8527 

     Tạp 
chí

1 

65 
Tên tạp chí: British Journal of Sociology of Education  
e-ISSN: 1465-3346 

     Tạp 
chí

1 

66 
Tên tạp chí: Cambridge Journal of Education  
e-ISSN: 1469-3577 

     Tạp 
chí

1 

67 
Tên tạp chí: Change: The Magazine of Higher Learning  
e-ISSN: 1939-9146 

     Tạp 
chí

1 

68 
Tên tạp chí: Changing English: Studies in Culture and Education  
e-ISSN: 1469-3585 

     Tạp 
chí

1 

69 
Tên tạp chí: Childhood Education  
e-ISSN: 2162-0725 

     Tạp 
chí

1 

70 
Tên tạp chí: Classroom Discourse  
e-ISSN: 1946-3022 

     Tạp 
chí

1 

71 
Tên tạp chí: Cognition and Instruction  
e-ISSN: 1532-690X 

     Tạp 
chí

1 

72 
Tên tạp chí: College Teaching  
e-ISSN: 1930-8299 

     Tạp 
chí

1 

73 
Tên tạp chí: Community College Journal of Research & Practice  
e-ISSN: 1521-0413 

     Tạp 
chí

1 

74 
Tên tạp chí: Comparative Education  
e-ISSN: 1360-0486 

     Tạp 
chí

1 

75 
Tên tạp chí: Compare: A Journal of Comparative and International Education 
e-ISSN: 1469-3623 

     Tạp 
chí

1 

76 
Tên tạp chí: Computer Science Education  
e-ISSN: 1744-5175 

     Tạp 
chí

1 

77 
Tên tạp chí: Computers In The Schools  
e-ISSN: 1528-7033 

     Tạp 
chí

1 

78 
Tên tạp chí: Connected Science Learning  
e-ISSN: 2475-8779 

     Tạp 
chí

1 



79 
Tên tạp chí: Creativity Research Journal  
e-ISSN: 1532-6934 

     Tạp 
chí

1 

80 
Tên tạp chí: Curriculum Inquiry  
e-ISSN: 1467-873X 

     Tạp 
chí

1 

81 
Tên tạp chí: Curriculum Studies in Health and Physical Education  
e-ISSN: 2574-299x 

     Tạp 
chí

1 

82 
Tên tạp chí: Deafness & Education International  
e-ISSN: 1557-069X 

     Tạp 
chí

1 

83 
Tên tạp chí: Diaspora, Indigenous, and Minority Education  
e-ISSN: 1559-5706 

     Tạp 
chí

1 

84 
Tên tạp chí: Distance Education  
e-ISSN: 1475-0198 

     Tạp 
chí

1 

85 
Tên tạp chí: Early Child Development and Care  
e-ISSN: 1476-8275 

     Tạp 
chí

1 

86 
Tên tạp chí: Early Education & Development  
e-ISSN: 1556-6935 

     Tạp 
chí

1 

87 
Tên tạp chí: Early Years  
e-ISSN: 1472-4421 

     Tạp 
chí

1 

88 
Tên tạp chí: Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary 
and Early Years Education  
e-ISSN: 1475-7575 

     Tạp 
chí 

1 

89 
Tên tạp chí: Educational Action Research  
e-ISSN: 1747-5074 

     Tạp 
chí

1 

90 
Tên tạp chí: Educational Assessment  
e-ISSN: 1532-6977 

     Tạp 
chí

1 

91 
Tên tạp chí: Educational Gerontology  
e-ISSN: 1521-0472 

     Tạp 
chí

1 

92 
Tên tạp chí: Educational Media International  
e-ISSN: 1469-5790 

     Tạp 
chí

1 

93 
Tên tạp chí: Educational Psychologist  
e-ISSN: 1532-6985 

     Tạp 
chí

1 



94 
Tên tạp chí: Educational Psychology  
e-ISSN: 1469-5820 

     Tạp 
chí

1 

95 
Tên tạp chí: Educational Psychology in Practice  
e-ISSN: 1469-5839 

     Tạp 
chí

1 

96 
Tên tạp chí: Educational Research  
e-ISSN: 1469-5847 

     Tạp 
chí

1 

97 
Tên tạp chí: Educational Research & Evaluation  
e-ISSN: 1744-4187 

     Tạp 
chí

1 

98 
Tên tạp chí: Educational Review  
e-ISSN: 1465-3397 

     Tạp 
chí

1 

99 
Tên tạp chí: Educational Studies  
e-ISSN: 1465-3400 

     Tạp 
chí

1 

100 
Tên tạp chí: Emotional & Behavioural Difficulties  
e-ISSN: 1741-2692 

     Tạp 
chí

1 

101 
Tên tạp chí: Equity & Excellence in Education  
e-ISSN: 1547-3457 

     Tạp 
chí

1 

102 
Tên tạp chí: European Early Childhood Education Research Journal  
e-ISSN: 1752-1807 

     Tạp 
chí

1 

103 
Tên tạp chí: European Education  
e-ISSN: 1944-7086 

     Tạp 
chí

1 

104 
Tên tạp chí: European Journal of Higher Education  
e-ISSN: 2156-8243 

     Tạp 
chí

1 

105 
Tên tạp chí: European Journal of Special Needs Education  
e-ISSN: 1469-591X 

     Tạp 
chí

1 

106 
Tên tạp chí: European Journal of Teacher Education  
e-ISSN: 1469-5928 

     Tạp 
chí

1 

107 
Tên tạp chí: Exceptionality  
e-ISSN: 1532-7035 

     Tạp 
chí

1 

108 
Tên tạp chí: Gender and Education  
e-ISSN: 1360-0516 

     Tạp 
chí

1 

109 
Tên tạp chí: Gifted and Talented International  
e-ISSN: 2470-9565 

     Tạp 
chí

1 



110 
Tên tạp chí: Globalisation, Societies and Education  
e-ISSN: 1476-7732 

     Tạp 
chí

1 

111 
Tên tạp chí: High Ability Studies  
e-ISSN: 1469-834X 

     Tạp 
chí

1 

112 
Tên tạp chí: Higher Education Research and Development  
e-ISSN: 1469-8366 

     Tạp 
chí

1 

113 
Tên tạp chí: Innovations in Education & Teaching International  
e-ISSN: 1470-3300 

     Tạp 
chí

1 

114 
Tên tạp chí: Interactive Learning Environments  
e-ISSN: 1744-5191 

     Tạp 
chí

1 

115 
Tên tạp chí: Intercultural Education  
e-ISSN: 1469-8439 

     Tạp 
chí

1 

116 
Tên tạp chí: International Journal for Academic Development  
e-ISSN: 1470-1324 

     Tạp 
chí

1 

117 
Tên tạp chí: International Journal of Disability, Development and Education 
e-ISSN: 1465-346X 

     Tạp 
chí

1 

118 
Tên tạp chí: International Journal of Early Years Education  
e-ISSN: 1469-8463 

     Tạp 
chí

1 

119 
Tên tạp chí: International Journal of Inclusive Education  
e-ISSN: 1464-5173 

     Tạp 
chí

1 

120 
Tên tạp chí: International Journal of Leadership in Education  
e-ISSN: 1464-5092 

     Tạp 
chí

1 

121 
Tên tạp chí: International Journal of Lifelong Education  
e-ISSN: 1464-519X 

     Tạp 
chí

1 

122 
Tên tạp chí: International Journal of Play  
e-ISSN: 2159-4953 

     Tạp 
chí

1 

123 
Tên tạp chí: International Journal of Research and Method in Education  
e-ISSN: 1743-7288 

     Tạp 
chí

1 

124 
Tên tạp chí: International Journal of Science Education  
e-ISSN: 1464-5289 

     Tạp 
chí

1 

125 
Tên tạp chí: International Journal of Science Education, Part B 
Communication and Public  

     Tạp 
chí

1 



e-ISSN: 2154-8463 

126 
Tên tạp chí: International Journal of Training Research  
e-ISSN: 2204-0544 

     Tạp 
chí 

1 

127 
Tên tạp chí: International Studies in Sociology of Education  
e-ISSN: 1747-5066 

     Tạp 
chí

1 

128 
Tên tạp chí: Investigations in Mathematics Learning  
e-ISSN: 2472-7466 

     Tạp 
chí

1 

129 
Tên tạp chí: Irish Educational Studies  
e-ISSN: 1747-4965 

     Tạp 
chí

1 

130 
Tên tạp chí: Journal for the Study of Sports and Athletes in Education  
e-ISSN: 1935-7400 

     Tạp 
chí

1 

131 
Tên tạp chí: Journal of Adventure Education and Outdoor Learning  
e-ISSN: 1754-0402 

     Tạp 
chí

1 

132 
Tên tạp chí: Journal of Biological Education  
e-ISSN: 2157-6009 

     Tạp 
chí

1 

133 
Tên tạp chí: Journal of College and Character  
e-ISSN: 1940-1639 

     Tạp 
chí

1 

134 
Tên tạp chí: Journal of College Reading and Learning  
e-ISSN: 2332-7413 

     Tạp 
chí

1 

135 
Tên tạp chí: Journal of College Science Teaching  
e-ISSN: 1943-4898 

     Tạp 
chí

1 

136 
Tên tạp chí: Journal of Curriculum and Pedagogy  
e-ISSN: 2156-8154 

     Tạp 
chí

1 

137 
Tên tạp chí: Journal of Curriculum Studies  
e-ISSN: 1366-5839 

     Tạp 
chí

1 

138 
Tên tạp chí: Journal of Digital Learning in Teacher Education  
e-ISSN: 2332-7383 

     Tạp 
chí

1 

139 
Tên tạp chí: Journal of Early Childhood Teacher Education  
e-ISSN: 1745-5642 

     Tạp 
chí

1 

140 
Tên tạp chí: Journal of Education and Work  
e-ISSN: 1469-9435 

     Tạp 
chí

1 



141 
Tên tạp chí: Journal of Education for Business  
e-ISSN: 1940-3356 

     Tạp 
chí

1 

142 
Tên tạp chí: Journal of Education for Students Placed at Risk (JESPAR)  
e-ISSN: 1532-7671 

     Tạp 
chí

1 

143 
Tên tạp chí: Journal of Education for Teaching  
e-ISSN: 1360-0540 

     Tạp 
chí

1 

144 
Tên tạp chí: Journal of Education Policy  
e-ISSN: 1464-5106 

     Tạp 
chí

1 

145 
Tên tạp chí: Journal of Educational and Psychological Consultation  
e-ISSN: 1532-768X 

     Tạp 
chí

1 

146 
Tên tạp chí: Journal of First-generation Student Success  
e-ISSN: 2690-6023 

     Tạp 
chí

1 

147 
Tên tạp chí: Journal of Further and Higher Education  
e-ISSN: 1469-9486 

     Tạp 
chí

1 

148 
Tên tạp chí: Journal of Higher Education Policy and Management  
e-ISSN: 1469-9508 

     Tạp 
chí

1 

149 
Tên tạp chí: Journal of Language, Identity & Education  
e-ISSN: 1532-7701 

     Tạp 
chí

1 

150 
Tên tạp chí: Journal of Latinos and Education  
e-ISSN: 1532-771X 

     Tạp 
chí

1 

151 
Tên tạp chí: Journal of Peace Education  
e-ISSN: 1470-021X 

     Tạp 
chí

1 

152 
Tên tạp chí: Journal of Research on Educational Effectiveness  
e-ISSN: 1934-5739 

     Tạp 
chí

1 

153 
Tên tạp chí: Journal of Research on Technology in Education  
e-ISSN: 1945-0818 

     Tạp 
chí

1 

154 
Tên tạp chí: Journal Of School Choice  
e-ISSN: 1558-2167 

     Tạp 
chí

1 

155 
Tên tạp chí: Journal of Science Teacher Education  
e-ISSN: 1573-1847 

     Tạp 
chí

1 

156 
Tên tạp chí: Journal of Student Affairs Research and Practice  
e-ISSN: 1949-6605 

     Tạp 
chí

1 



157 
Tên tạp chí: Journal of the Learning Sciences  
e-ISSN: 1532-7809 

     Tạp 
chí

1 

158 
Tên tạp chí: Journal of Vocational Education and Training  
e-ISSN: 1747-5090 

     Tạp 
chí

1 

159 
Tên tạp chí: Journal of Women and Gender in Higher Education  
e-ISSN: 2637-9120 

     Tạp 
chí

1 

160 
Tên tạp chí: Leadership & Policy in Schools  
e-ISSN: 1744-5043 

     Tạp 
chí

1 

161 
Tên tạp chí: Learning Media & Technology  
e-ISSN: 1743-9892 

     Tạp 
chí

1 

162 
Tên tạp chí: Learning: Research and Practice  
e-ISSN: 2373-5090 

     Tạp 
chí

1 

163 
Tên tạp chí: Literacy Research & Instruction  
e-ISSN: 1938-8063 

     Tạp 
chí

1 

164 
Tên tạp chí: Mathematical Thinking and Learning  
e-ISSN: 1532-7833 

     Tạp 
chí

1 

165 
Tên tạp chí: Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning  
e-ISSN: 1469-9745 

     Tạp 
chí

1 

166 
Tên tạp chí: Middle School Journal  
e-ISSN: 2327-6223 

     Tạp 
chí

1 

167 
Tên tạp chí: Multicultural Education Review  
e-ISSN: 2377-0031 

     Tạp 
chí

1 

168 
Tên tạp chí: Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning  
e-ISSN: 1469-9958 

     Tạp 
chí

1 

169 
Tên tạp chí: Oxford Review of Education  
e-ISSN: 1465-3915 

     Tạp 
chí

1 

170 
Tên tạp chí: Pastoral Care in Education: An International Journal of Personal, 
Social and Em  
e-ISSN: 1468-0122 

     Tạp 
chí 

1 

171 
Tên tạp chí: Peabody Journal of Education  
e-ISSN: 1532-7930 

     Tạp 
chí

1 



172 
Tên tạp chí: Pedagogies: An International Journal  
e-ISSN: 1554-4818 

     Tạp 
chí

1 

173 
Tên tạp chí: Pedagogy, Culture & Society  
e-ISSN: 1747-5104 

     Tạp 
chí

1 

174 
Tên tạp chí: Perspectives: Policy and Practice in Higher Education  
e-ISSN: 1460-7018 

     Tạp 
chí

1 

175 
Tên tạp chí: Physical Education and Sport Pedagogy  
e-ISSN: 1742-5786 

     Tạp 
chí

1 

176 
Tên tạp chí: Policy Reviews in Higher Education  
e-ISSN: 2332-2950 

     Tạp 
chí

1 

177 
Tên tạp chí: PRACTICE: Contemporary Issues in Practitioner Education  
e-ISSN: 2578-3858 

     Tạp 
chí

1 

178 
Tên tạp chí: Preventing School Failure: Alternative Education for Children 
and Youth  
e-ISSN: 1940-4387 

     Tạp 
chí 

1 

179 
Tên tạp chí: Professional Development in Education  
e-ISSN: 1941-5265 

     Tạp 
chí

1 

180 
Tên tạp chí: Quality in Higher Education  
e-ISSN: 1470-1081 

     Tạp 
chí

1 

181 
Tên tạp chí: Reflective Practice  
e-ISSN: 1470-1103 

     Tạp 
chí

1 

182 
Tên tạp chí: Research in Mathematics Education  
e-ISSN: 1754-0178 

     Tạp 
chí

1 

183 
Tên tạp chí: Research in Post-Compulsory Education  
e-ISSN: 1747-5112 

     Tạp 
chí

1 

184 
Tên tạp chí: Research in Science & Technological Education  
e-ISSN: 1470-1138 

     Tạp 
chí

1 

185 
Tên tạp chí: Research Papers in Education  
e-ISSN: 1470-1146 

     Tạp 
chí

1 

186 
Tên tạp chí: Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies  
e-ISSN: 1556-3022 

     Tạp 
chí

1 



187 
Tên tạp chí: RMLE Online  
e-ISSN: 1940-4476 

     Tạp 
chí

1 

188 
Tên tạp chí: Roeper Review  
e-ISSN: 1940-865X 

     Tạp 
chí

1 

189 
Tên tạp chí: School Effectiveness and School Improvement  
e-ISSN: 1744-5124 

     Tạp 
chí

1 

190 
Tên tạp chí: School Leadership & Management  
e-ISSN: 1364-2626 

     Tạp 
chí

1 

191 
Tên tạp chí: School Pychology Review  
e-ISSN: 272-966X 

     Tạp 
chí

1 

192 
Tên tạp chí: Science Activities: Projects and Curriculum Ideas in STEM 
Classrooms  
e-ISSN: 1940-1302 

     Tạp 
chí 

1 

193 
Tên tạp chí: Science Scope  
e-ISSN: 1943-4901 

     Tạp 
chí

1 

194 
Tên tạp chí: Sex Education:Sexuality, Society and Learning  
e-ISSN: 1472-0825 

     Tạp 
chí

1 

195 
Tên tạp chí: Strategies: A Journal for Physical & Sport Educators  
e-ISSN: 2168-3778 

     Tạp 
chí

1 

196 
Tên tạp chí: Studies in Continuing Education  
e-ISSN: 1470-126X 

     Tạp 
chí

1 

197 
Tên tạp chí: Studies in Higher Education  
e-ISSN: 1470-174X 

     Tạp 
chí

1 

198 
Tên tạp chí: Studies in Science Education  
e-ISSN: 1940-8412 

     Tạp 
chí

1 

199 
Tên tạp chí: Studies in the Education of Adults  
e-ISSN: 1478-9883 

     Tạp 
chí

1 

200 
Tên tạp chí: Studying Teacher Education  
e-ISSN: 1742-5972 

     Tạp 
chí

1 

201 
Tên tạp chí: Teacher Development: An international journal of teachers' 
professonal development  
e-ISSN: 1747-5120 

     Tạp 
chí 

1 



202 
Tên tạp chí: Teachers and Teaching: Theory and Practice  
e-ISSN: 1470-1278 

     Tạp 
chí

1 

203 
Tên tạp chí: Teaching Education  
e-ISSN: 1470-1286 

     Tạp 
chí

1 

204 
Tên tạp chí: Teaching in Higher Education (Critical Perspectives)  
e-ISSN: 1470-1294 

     Tạp 
chí

1 

205 
Tên tạp chí: Technology, Pedagogy and Education  
e-ISSN: 1747-5139 

     Tạp 
chí

1 

206 
Tên tạp chí: The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues 
and Ideas  
e-ISSN: 1939-912X 

     Tạp 
chí 

1 

207 
Tên tạp chí: The Educational Forum  
e-ISSN: 1938-8098 

     Tạp 
chí

1 

208 
Tên tạp chí: The Journal of Continuing Higher Education  
e-ISSN: 1948-4801 

     Tạp 
chí

1 

209 
Tên tạp chí: The Journal of Economic Education  
e-ISSN: 2152-4068 

     Tạp 
chí

1 

210 
Tên tạp chí: The Journal of Educational Research  
e-ISSN: 1940-0675 

     Tạp 
chí

1 

211 
Tên tạp chí: The Journal of Environmental Education Online  
e-ISSN: 1940-1892 

     Tạp 
chí

1 

212 
Tên tạp chí: The Journal of Experimental Education  
e-ISSN: 1940-0683 

     Tạp 
chí

1 

213 
Tên tạp chí: The Journal of Higher Education  
e-ISSN: 1538-4640 

     Tạp 
chí

1 

214 
Tên tạp chí: The New Educator  
e-ISSN: 1549-9243 

     Tạp 
chí

1 

215 
Tên tạp chí: The Science Teacher  
e-ISSN: 1943-4871 

     Tạp 
chí

1 

216 
Tên tạp chí: The Teacher Educator  
e-ISSN: 1938-8101 

     Tạp 
chí

1 



217 
Tên tạp chí: Theory & Research in Social Education  
e-ISSN: 2163-1654 

     Tạp 
chí

1 

218 
Tên tạp chí: Theory Into Practice  
e-ISSN: 1543-0421 

     Tạp 
chí

1 

219 
Tên tạp chí: International Journal of Testing  
e-ISSN: 1532-7574 

     Tạp 
chí

1 

220 
Tên tạp chí: Research on Language & Social Interaction  
e-ISSN: 1532-7973 

     Tạp 
chí

1 

221 
Tên tạp chí: Social Semiotics  
e-ISSN: 1470-1219 

     Tạp 
chí

1 

222 
Tên tạp chí: Language and Education  
e-ISSN: 1747-7581 

     Tạp 
chí

1 

223 
Tên tạp chí: Bilingual Research Journal  
e-ISSN: 1523-5890 

     Tạp 
chí

1 

224 
Tên tạp chí: Critical Inquiry in Language Studies  
e-ISSN: 1542-7595 

     Tạp 
chí

1 

225 
Tên tạp chí: English in Education  
e-ISSN: 1754-8845 

     Tạp 
chí

1 

226 
Tên tạp chí: Innovation in Language Learning and Teaching  
e-ISSN: 1750-1237 

     Tạp 
chí

1 

227 
Tên tạp chí: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism  
e-ISSN: 1747-7522 

     Tạp 
chí

1 

228 
Tên tạp chí: International Multilingual Research Journal  
e-ISSN: 1931-3160 

     Tạp 
chí

1 

229 
Tên tạp chí: Language Assessment Quarterly  
e-ISSN: 1543-4311 

     Tạp 
chí

1 

230 
Tên tạp chí: Language Learning Journal  
e-ISSN: 1753-2167 

     Tạp 
chí

1 

231 
Tên tạp chí: Language, culture and Curriculum  
e-ISSN: 1747-7573 

     Tạp 
chí

1 

232 
Tên tạp chí: NABE Journal of Research and Practice  
e-ISSN: 2639-0035 

     Tạp 
chí

1 



233 
Tên tạp chí: Reading & Writing Quarterly  
e-ISSN: 1521-0693 

     Tạp 
chí

1 

234 
Tên tạp chí: Journal of Family Communication  
e-ISSN: 1532-7698 

     Tạp 
chí

1 

235 
Tên tạp chí: Journal of Research in Childhood Education  
e-ISSN: 2150-2641 

     Tạp 
chí

1 

236 
Tên tạp chí: Reading Psychology  
e-ISSN: 1521-0685 

     Tạp 
chí

1 

237 
Tên tạp chí: Science and Children  
e-ISSN: 1943-4812 

     Tạp 
chí

1 

238 
Tên tạp chí: Scientific Studies of Reading  
e-ISSN: 1532-799X 

     Tạp 
chí

1 

239 
Tên tạp chí: Cultural Trends  
e-ISSN: 1469-3690 

     Tạp 
chí

1 

240 
Tên tạp chí: Journal for Cultural Research  
e-ISSN: 1740-1666 

     Tạp 
chí

1 

241 
Tên tạp chí: Journal of Cultural Economy  
e-ISSN: 1753-0369 

     Tạp 
chí

1 

242 
Tên tạp chí: Critical Arts  
e-ISSN: 1992-6049 

     Tạp 
chí

1 

243 
Tên tạp chí: Critical Discourse Studies  
e-ISSN: 1740-5912 

     Tạp 
chí

1 

244 
Tên tạp chí: de arte  
e-ISSN: 2471-4100 

     Tạp 
chí

1 

245 
Tên tạp chí: Journal of Visual Literacy  
e-ISSN: 2379-6529 

     Tạp 
chí

1 

246 
Tên tạp chí: New Review of Film & Television Studies  
e-ISSN: 1740-7923 

     Tạp 
chí

1 

247 
Tên tạp chí: Studies in European Cinema  
e-ISSN: 2040-0594 

     Tạp 
chí

1 

248 
Tên tạp chí: Text and Performance Quarterly  
e-ISSN: 1479-5760 

     Tạp 
chí

1 



249 
Tên tạp chí: Dance Education in Practice  
e-ISSN: 2373-4841 

     Tạp 
chí

1 

250 
Tên tạp chí: Journal of Dance Education  
e-ISSN: 2158-074X 

     Tạp 
chí

1 

251 
Tên tạp chí: Journal of Physical Education Recreation & Dance  
e-ISSN: 2168-3816 

     Tạp 
chí

1 

252 
Tên tạp chí: Music Education Research  
e-ISSN: 1469-9893 

     Tạp 
chí

1 

253 
Tên tạp chí: Research in Dance Education  
e-ISSN: 1470-1111 

     Tạp 
chí

1 

254 
Tên tạp chí: Research in Drama Education  
e-ISSN: 1470-112X 

     Tạp 
chí

1 

255 
Tên tạp chí: Studies in Art Education: a Journal of Issues and Research  
e-ISSN: 2325-8039 

     Tạp 
chí

1 

256 
Tên tạp chí: Teaching Artist Journal  
e-ISSN: 1541-180X 

     Tạp 
chí

1 

257 
Tên tạp chí: Disability & Society  
e-ISSN: 1360-0508 

     Tạp 
chí

1 

258 
Tên tạp chí: Sport, Education and Society  
e-ISSN: 1470-1243 

     Tạp 
chí

1 

Ghi chú: Nhà thầu phải kê khai tất cả các thông tin yêu cầu tại các mục: Ghi chú (*) nêu trên. Đảm bảo các dữ liệu/thông tin kê 
khai phù hợp với từng loại sách đang lưu hành trên thị trường, đúng tên tác giả và các mã e-ISBN và e-ISSN, đảm bảo phiên bản 
và định dạng sách/tạp chí điện tử phải phù hợp/đúng theo yêu cầu. 

 



1.3. Các yêu cầu khác 

Nhà thầu phải lập bảng cam kết và đáp ứng tất cả các yêu cầu sau: 

-  Tất cả hàng hóa dự thầu theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

-  Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và hợp lệ của hàng hóa cung cấp 
cho gói thầu. 

-  Sách điện tử và tạp chí điện tử phải hoàn toàn phù hợp các quy định về sở 
hữu trí tuệ và xuất bản của Việt Nam, Quốc tế. 

-  Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng tính từ lúc nghiệm thu hàng hóa, ngoài ra nhà 
thầu phải bảo hành hàng hóa theo đúng quy định của nhà sản xuất.   

- Thời gian kiểm tra, bảo trì 01 tháng/01 lần trong thời gian bảo hành. 

-  Phương thức bảo hành/bảo trì: Khi Chủ đầu tư có yêu cầu về bảo hành/bảo 
trì (bằng văn bản, điện thoại, fax, email…), Nhà thầu phải cử chuyên gia (nhân sự 
có chuyên môn phù hợp với gói thầu) liên hệ để thực hiện công tác bảo hành trong 
thời gian không chậm quá 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư. Nếu 
hết thời gian này mà Nhà thầu chưa liên hệ để thực hiện công tác bảo hành hoặc có 
liên hệ nhưng không đáp ứng theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư có quyền 
thuê nhà thầu khác thực hiện và toàn bộ kinh phí thuê này do nhà thầu chi trả. 

-  Thu hồi và hoàn trả toàn bộ chi phí cho Chủ đầu tư nếu hàng hóa cung cấp 
cho gói thầu vi phạm các quy định về Sở hữu trí tuệ, nội dung không phù hợp với 
quy định của pháp luật Việt Nam, dẫn đến khiếu kiện, tranh chấp, thu hồi… 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi thiệt hại cho Chủ đầu tư nếu hàng hóa 
cung cấp cho gói thầu không hợp lệ, không hợp pháp, bị khiếu nại về bản quyền, 
quyền tác giả, sở hữu trí tuệ và vi phạm các quy định khác của pháp luật Việt Nam, 
Quốc tế.  

-  Hướng dẫn đơn vị sử dụng các hàng hóa dự thầu đến khi thành thạo (phương 
thức truy cập, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu…) mà không phát sinh thêm bất 
cứ chi phí nào và không giới hạn số lượng cán bộ. Lịch hướng dẫn sẽ theo yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 

-  Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa và tài liệu hướng dẫn sử dụng 

-  Có bộ phận hỗ trợ kỹ thuật từ xa 24/7 hoặc có mặt tại địa điểm cung cấp khi 
có yêu cầu của Chủ đầu tư để đảm bảo việc truy cập các nguồn tài liệu được thông 
suốt, không gián đoạn. 

- Cung cấp đúng, đầy đủ tên sách điện tử và tạp chí điện tử theo quy định trong 
danh mục phạm vi cung cấp của E-HSMT kèm theo chỉ số tiêu chuẩn xuất bản quốc 
tế ISBN hoặc Mã số mã vạch theo tiêu chuẩn Việt Nam. 



Mục 2. Bản vẽ 

- Không có 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:  

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa. 

- Kiểm tra các chứng từ hàng hóa. 

- Kiểm định theo tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước (nếu có theo quy định). 
 


